
 

  Mẫu số 12/PL03​
Theo QĐ số 15/QĐ-VKSTC 
ngày 31 tháng 01 năm 2024 

  

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN 
DÂN(1)…..​

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN 
DÂN(2)…..​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

-------------- 

Số: …./PKS-VKS-BPXLHC ……., ngày … tháng … năm 20…… 

 

PHIẾU KIỂM SÁT 

Quyết định đình chỉ/tạm đình chỉ/áp dụng/không áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính hoặc Biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng 

Ngày...tháng... năm..., Viện kiểm sát nhân dân...(2)...nhận được Quyết định...(3)...của Tòa 
án nhân dân...(4)...đối với: 

………………………………………….….….(5)........................................................ 

………………………………………….….….............................................................. 

Qua kiểm sát Quyết định nêu trên của Tòa án thấy: 

1. Về thời hạn Tòa án gửi Quyết định 

………………………………………….….….(6)........................................................ 

………………………………………….….….............................................................. 

2. Về nội dung của Quyết định 

………………………………………….….….(7)........................................................ 

………………………………………….….….............................................................. 



3. Vi phạm khác của Tòa án (ghi rõ điều luật vi phạm và loại vi phạm) 

………………………………………….….….............................................................. 

………………………………………….….….............................................................. 

4. Đề xuất của Kiểm sát viên/Kiểm tra viên: 

………………………………………….….….............................................................. 

………………………………………….….….............................................................. 

5. Ý kiến của lãnh đạo đơn vị: 

………………………………………….….….............................................................. 

………………………………………….….….............................................................. 

  

Ngày... tháng...năm...​
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ​
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

KIỂM SÁT VIÊN/KIỂM TRA VIÊN​
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

  

Nơi nhận:​
- Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp;​
- Lưu: HSKS. 

  

__________________________ 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 12/PL03: Tên tiêu đề của Biểu mẫu đề nghị ghi đầy đủ như 
phần hướng dẫn ở mục (3) dưới. 

(1) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp. 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành Phiếu kiểm sát. 

(3) Ghi cụ thể tên, số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định: 



- Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp: đưa vào 
trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc; 

- Quyết định áp dụng biện pháp: đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục 
dựa vào cộng đồng; 

- Quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính: đưa vào trường giáo dưỡng, 
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

(4) Ghi tên Tòa án nhân dân ban hành Quyết định. 

(5) Ghi thông tin đầy đủ của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (họ 
tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, giới tính, số chứng minh thư hoặc căn cước công 
dân), người đại diện hợp pháp, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người 
chưa thành niên và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có) như quy định tại 
khoản 3 Điều 2 và điểm đ khoản 1 Điều 12 Pháp lệnh số 03/2022. 

(6) Ghi rõ Tòa án gửi Quyết định đúng hay không đúng thời hạn (chậm bao nhiêu ngày) 
theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Pháp lệnh số 03/2022. 

(7) Ghi kết quả kiểm sát đối với nội dung của quyết định như thẩm quyền, căn cứ ra 
quyết định, hiệu lực, hậu quả của quyết định đúng hay không đúng quy định của Pháp 
lệnh số 03/2022 và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (viện dẫn quy định cụ thể). 

 


